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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 4 - 5 TUỔI

 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
1. Mô tả bản chất của sáng kiến 
Như chúng ta đã biết ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp của con người, có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ngôn ngữ giúp con người trao đổi, chuyện trò, giao tiếp, nói lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân và truyền đạt thông tin trong cuộc sống với nhau.

Đối với trẻ độ tuổi mầm non, đây là giai đoạn trẻ học nói, vốn từ của trẻ hạn chế, phát âm chưa rõ ràng, ngôn ngữ chưa mạch lạc, chưa hiểu hết lời nói trong giao tiếp hàng ngày và chưa hiểu được các từ khó. Vì thế việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ là một yếu tố quan trọng đối với chương trình giáo dục mầm non. Thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày giúp ngôn ngữ của trẻ phát triển và dần hoàn thiện. Trong đó hoạt động Làm quen văn học là một trong những hoạt động đóng vai trò then chốt giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt nhất. 

Đối với trẻ 4- 5 tuổi nhu cầu về ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn này là rất
lớn. Trẻ khao khát được tìm hiểu về thế giới xung quanh, mong muốn được thể hiện mình, được thể hiện những hiểu biết mà mình có nhưng không phải trẻ
nào cũng biết cách thể hiện vì khả năng giao tiếp và vốn từ của trẻ còn hạn chế .
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Bản thân là giáo viên dạy lớp 4-5 tuổi, tôi luôn trăn trở tìm ra giải pháp phù hợp để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và tôi nhận thấy rằng thông qua các hoạt động sẽ giúp ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ nói rõ ràng trọn câu hơn, nói rõ ràng mạch lạc hơn. Vì thế tôi đã chọn đề tài  “Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi phát triển ngôn ngữ”. 
1.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thực hiện :
Biện pháp 1: Khảo sát khả năng ngôn ngữ của trẻ qua các hoạt động
Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách phù hợp và hiệu nhất, đầu tiên tôi cần phải nắm được khả năng ngôn ngữ của trẻ trong lớp như thế nào? Đầu năm học tôi chú ý đến việc quan sát trẻ trong các hoạt động để biết khả năng ngôn ngữ của trẻ trong lớp. Qua quan sát trẻ trò chuyện với nhau và tôi cùng tham gia trò chuyện với trẻ tôi nhận thấy khả năng phát âm, khả năng nghe - hiểu, cách sử dụng ngôn từ và mức độ trò chuyện của trẻ trong lớp qua các hoạt động, từ đó tôi nhận biết được mức độ ngôn ngữ của trẻ để có kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách phù hợp nhất.
Ví dụ
 Ở hoạt động vui chơi, đây là hoạt động trẻ sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với bạn một cách tự nhiên nhất. Tôi chú ý quan sát trẻ trong suốt qua trình chơi,  nhập vai cùng trò chuyện với trẻ và đặt câu hỏi với trẻ để biết được khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ trong các tình huống giao tiếp như thể nào. Bên cạnh đó tôi gợi ý cho trẻ giao lưu với nhau qua các nhóm chơi để biết được khả năng ngôn ngữ của từng trẻ.

Ngoài ra trong các hoạt động trong ngày như đón trẻ, hoạt động học, hoạt động chiều, hoạt động ngoài trời tôi luôn chú ý đến việc quan sát và trò chuyện cùng trẻ để nắm rõ khả năng ngôn ngữ của trẻ. 

Việc chú ý quan sát khả năng giao tiếp của trẻ hằng ngày như vậy không chỉ giúp tôi nắm được ngôn ngữ nói của trẻ phát triển như thế nào, kỹ năng nghe, hiểu sử dụng ngôn từ của trẻ có đạt hiệu quả đúng với độ tuổi của trẻ chưa, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ như thế nào? trẻ có mạnh dạn, tự tin hay còn nhút nhát, rụt rè, những bạn nào giao tiếp tốt, những bạn nào còn tự ti, mặc cảm, ít hòa nhập…mà còn giúp tôi trở thành người bạn đáng tin cậy của trẻ, giúp trẻ trải lòng ra mà bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc, góp phần đáng kể vào việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động giáo dục hằng ngày.

Biện pháp 2: Phát triển vốn từ cho trẻ

Với bất kì ngôn ngữ nào trên thế giới, muốn giao tiếp được đòi hỏi người
giao tiếp cần phải có một lượng vốn từ nhất định. Đối với trẻ 4-5 tuổi, những
khám phá và hiểu biết trong xã hội ở thời kì này là vô cùng lớn. Đi cùng với
những hiểu biết đó là khao khát được thể hiện mình. Nhưng hầu hết số trẻ trong
độ tuổi đều gặp vấn đề với vốn từ mà trẻ có. Nhiều khi trẻ lúng túng mà không
biết thể hiện những hiểu biết và suy nghĩ của mình như thế nào. Với một số môn học như tạo hình, trẻ có thể dễ dàng đưa những hiểu biết của mình vào sản phẩm. Nhưng với ngôn ngữ nói, trẻ luôn gặp phải khó do lượng từ mà trẻ có không đủ để trẻ gọi tên hay định nghĩa về sự vật hiện tượng xung quanh.

Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức các hoạt động tôi chú trọng đến việc phát triển vốn từ vựng cho trẻ. Khi đã có một vốn ngôn ngữ nhất định, trẻ sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt những hiểu biết, những suy nghĩ, những cảm xúc của mình, trẻ hiểu được lời chỉ dẫn của người lớn, của cô giáo, thì các hoạt động trí tuệ, các thao tác tư duy được chính xác, kích thích trẻ tích cực hoạt động, kích thích trẻ nói từ đó sự hiểu biết của trẻ ngày càng được nâng cao. Trước tiên, tôi tăng cường cho trẻ trò chuyện với mọi người xung quanh về các chủ đề cô dự định muốn tăng cường vốn từ cho trẻ về lĩnh vực mà trẻ còn yếu. Đây là cách dễ dàng nhất để trẻ bắt chước, học tập và thu lượm được những từ mà trẻ chưa biết. Qua quá trình trò chuyện hàng ngày, vốn từ của trẻ sẽ được tăng thêm. Đặc biệt, trong quá trình trò chuyện cùng trẻ, cô có thể gợi ý về một số chủ đề khác nhau, từ đó đưa ra các câu hỏi mở, để trẻ đưa ra những nhận định, những hiểu biết của mình. Trong khi trẻ nói, cô có thể bổ sung cho trẻ những từ khó khi trẻ bí từ. Từ đó, thiết lập thêm cho trẻ hệ thống từ vựng. 

Ngoài ra, kho tàng văn học rộng lớn với đầy đủ các chủng loại phong phú
như: Thơ, truyện, đồng dao, ca dao… chính là chìa khóa mở cánh cửa tri thức
cho trẻ, đồng thời có thể hoàn thiện hệ thống vốn từ cho trẻ. Trẻ có thể học mà
chơi, chơi mà học. Những bài đồng dao, ca dao cũng cung cấp cho trẻ lượng từ
vựng phong phú, từ dễ đến khó, từ đơn giản tới phức tạp. Tuy nhiên, trẻ ở độ
tuổi này thường chỉ hát hay đọc các bài đồng dao, ca dao trong lúc vui chơi mà
chưa phát huy hết được vai trò của chúng trong việc phát triển ngôn ngữ, đặc
biệt là làm giàu vốn từ. Có nhiều trẻ hát và đọc các bài đồng dao thuộc lòng mà
không hiểu hết được ý nghĩa và các từ trong đó. Vì vậy, trong quá trình giảng
dạy, tôi thường giảng cho trẻ nghe nhiều lần về nội dung của bài đồng dao, ca
dao và ý nghĩa của các từ khó. Từ đó tăng cường vốn từ cho trẻ. Tích lũy vốn từ cho trẻ là cả một quá trình dài đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù của cô giáo và sự ham hiểu biết của trẻ. 
Ví dụ: 

- Trong giờ kể chuyện, đọc thơ, đồng dao hay ca dao, tôi thường gọi trẻ kể lại câu chuyện, đọc diễn cảm lại bài thơ, tôi chú ý sửa sai cách phát âm cho trẻ, cho trẻ phát âm lại nhiều lần những từ trẻ phát âm không rõ hay nói ngọng để trẻ nhớ, giúp trẻ phát âm đúng, chuẩn, rõ lời.

Ví dụ:  Bài thơ: “ Em yêu nhà em”

               Chẳng đâu bằng chính nhà em 

               Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo (Híu ho)

               Có đàn gà mái hoa mơ

Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong (Tục ta tục tác)
               Có bà chuối mật lưng ong

               Có ông ngô bắp râu hồng như tơ…….(Lâu hồng)

Tôi hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn, dạy trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều câu chuyện, giúp trẻ hiểu một số từ khó “hối hả, lung linh, lấp lánh…” hiểu từ chính xác hơn như “run cầm cập, kêu ầm ĩ”… bước đầu cảm nhận từ ngữ nghệ thuật “đẹp như trăng rằm, đẹp như tơ nhuộm,...” Khi trẻ hiểu và có vốn từ nhiều sẽ giúp trẻ diễn đạt trôi chảy, lưu loát hơn. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động. 

Biện pháp 3:Giúp trẻ biết cách dùng từ, sử dụng câu phù hợp, phát âm đúng, rõ lời thông qua các hoạt động.
Ngôn ngữ lưu loát, nói năng mạch lạc sẽ giúp cho người ta tự tin hơn trong giao tiếp, đối với trẻ nhỏ cũng vậy, không dám phát biểu, ấp a, ấp úng khi cô yêu cầu trả lời, ngại nói trước đám đông, trước các bạn, trước cô trong giờ học ở lớp, đó là do trẻ còn hạn chế về ngôn ngữ, thiếu tự tin, không biết cách diễn đạt ý, không biết cách dùng từ, nói ngọng, nói lắp, nói không rõ lời,… để giúp trẻ tự tin, biết cách dùng từ, phát âm đúng, rõ lời thì trước hết cô giáo phải giúp trẻ tăng cường khả năng nghe, nói bằng nhiều hình thức, qua trao đổi, vui chơi với bạn, với cô ở hoạt động vui chơi, hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động tự do….tôi luôn trò chuyện, đặt câu hỏi để trẻ trả lời, hướng dẫn giúp trẻ trả lời và luôn chú ý sửa sai cho trẻ. 
Ví dụ:
- Trong hoạt động Tạo hình tôi luôn chú trọng cung cấp ngôn ngữ nghệ thuật khi mô tả tranh mẫu và nhận xét sản phẩm của trẻ để trẻ có thêm vốn từ như: Long lanh; nhấp nhô; xanh biếc; óng ánh; óng ả; mượt mà .v.v. Cho trẻ thảo luận về đề tài mà cô đưa ra, qua đó trẻ được nói, được thể hiện những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân về đề tài. Sau khi trẻ hoàn thiện sản phẩm, cô cho trẻ xem và nhận xét về bài của mình và bài của bạn. Quá trình nhận xét sản phẩm trẻ sẽ sử dụng ngôn ngữ  để diễn đạt suy nghĩ, cảm nhận của mình về sản phẩm của các bạn.
- Trong hoạt động vui chơi tôi luôn tạo môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua giao tiếp trong khi chơi.

Tôi xây dựng nội dung chơi cụ thể ở các góc theo từng chủ đề. Đặc biệt
lưu ý các góc trẻ có thể phát triển kỹ năng giao tiếp nhiều như: Góc phân vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc học tập. Tuy nhiên tôi xác định góc phân vai, góc nghệ thuật và góc xây dựng là các góc trẻ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp nhiều nhất nên tôi đặc biệt quan tâm và thực hiện việc rèn kỹ năng giao tiếp như sau:
* Kỹ năng nghe hiểu:

Góc nghệ thuật: ở góc này tôi chuẩn bị đầy đủ các đạo cụ âm nhạc, không gian nghệ thuật để cho trẻ hoạt động. Giới thiệu và trò chuyện cùng trẻ về các
bài hát, cho trẻ lắng nghe các âm thanh, giai điệu khác nhau và đặc các câu hỏi:

+ Các con ơi, chủ đề này chúng mình có những bài hát nào? 
+ Bạn nào giúp cô kể tên các bài hát mà chúng mình đã biết nào?
+ Con muốn hát tặng cô và các bạn một bài hát không? Bài hát đó tên là gì?
+ Con thấy bài hát đó như thế nào?         

Sau khi trẻ hát, tôi trò chuyện cùng trẻ về cảm nhận của trẻ khi nghe bạn
hát. Qua các câu hỏi như: Con thấy bạn hát như thế nào? Bài hát bạn vừa hát nói về điều gì? 
Ở góc học tập tôi cho trẻ kể nối câu chuyện: Mèo con học chải răng. Muốn tham gia kể chuyện, trẻ phải lắng nghe bạn kể. Tôi chia số thứ tự cho trẻ và yêu cầu trẻ: Khi bạn kể xong câu của bạn, con cần nối tiếp câu của mình luôn. Có thể kết hợp cùng biểu cảm khuôn mặt và hành động nếu trẻ đã thuộc câu chuyện cho thêm phần sinh động. 

Góc phân vai: Đây là góc dễ dàng tạo sự hứng thú cho trẻ. Khi rèn kỹ năng nghe, hiểu và trả lời cho trẻ, tôi hướng trẻ chơi các vai chơi như Bác sĩ khám bệnh, cô giáo, hướng dẫn viên du lịch.

- Với vai chơi Bác sĩ và bệnh nhân, tôi thường nhắc nhở trẻ: Bác sĩ muốn khám bệnh tốt cần lắng nghe bệnh nhân trò chuyện và miêu tả biểu hiện, qua đó mới chẩn đoán được bệnh và bệnh nhân, muốn nhanh khỏi bệnh thì cần nói rõ mình đau như thế nào? chú ý lắng nghe xem bác sĩ dặn dò mình những gì? uống thuốc khi nào? v.v.
- Với vai chơi Bé đi siêu thị: Ở vai chơi này, kĩ năng trao đổi sẽ được
thể hiện rõ ràng nhất. Tôi hướng dẫn trẻ cách trao đổi với nhau để trẻ có thể thể
hiện ý muốn của mình bằng hành động, lời nói với người bán hàng để mua hàng như: trẻ chọn món đồ mà trẻ thích, sau đó trẻ sẽ phải trao đổi với người bán hàng về món đồ trẻ muốn mua, số lượng muốn mua và phải trả tiền. và ngược lại người bán hàng biết chào hỏi niềm nở, trao đổi về giá cả, giới thiệu hàng hóa và cảm ơn khách hàng v.v. Với những vai chơi mới, tôi thường nhập vai chơi cùng trẻ để trẻ có thể cảm nhận tốt nhất về cách chơi vai chơi của mình. 
- Góc xây dựng: Ở góc này, kĩ năng trao đổi được thể hiện qua sự bàn bạc
giữa các kĩ sư xây dựng. Với mỗi một chủ đề, tôi xây dựng các công trình khác
nhau, và yêu cầu trẻ thực hiện. Khi cho trẻ chơi ở góc này, trước tiên tôi phân
công kĩ sư trưởng và các công nhân xây dựng. Tôi quan sát và thăm dò ý tưởng
của trẻ, qua đó khuyến khích trẻ muốn tạo được công trình đẹp cần có sự trao
đổi ý kiến với nhau, có sự liên kết giữa các kĩ sư xây dựng. Sự trao đổi còn được thể hiện giữa các góc chơi với nhau.

*Thông qua các hoạt động tập thể.

Ở trường mầm non, một số hoạt động tập thể tiêu biểu trong
năm gắn kết học sinh các khối lớp với nhau đó là: Ngày lễ khai giảng, Tết trung
thu, lễ hội mùa xuân… 
 Do tình hình năm nay dịch covid diễn ra phức tạp nên tùy từng trường và đặc điểm của từng khối lớp mà có những biện pháp tổ chức khác nhau. Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tôi đặc biệt lưu ý đến việc lập kế hoạch tham gia vào hoạt động tập thể cho học sinh lớp mình. Tạo cho trẻ môi trường hoạt động để trẻ có thể trao đổi, chia sẽ và thể hiện những hiểu biết mà trẻ đã có.

VD: Trong hoạt động lễ hội mùa xuân, mặc dù dịch bệnh covid diễn ra rất phức tạp, nhưng trường tôi vẫn trang trí thành một hội chợ lớn mừng Tết Nguyên Đán với đủ các gian hàng như gian hàng: bánh mứt kẹo, gian hàng bánh chưng, bánh tét, gian hàng bán đồ trang trí ngày tết. Lớp tôi đảm nhiệm gian hàng trang trí bánh chưng, bánh tét. Khi được giao nhiệm vụ, tôi lên kế hoạch hoạt động cho gian hàng của lớp mình. Vừa muốn tăng cường giao tiếp cho trẻ vừa thực hnên công tác phòng chống dịch tôi chia học sinh ở lớp thành nhiều nhóm nhỏ, bố trí địa điểm cụ thể. Mặc dù chia làm nhiều nhóm nhỏ, nhưng vì cùng hoạt động thường xuyên nên trẻ phải trò chuyện, trao đổi và chia sẻ với bạn bè về các nguyên liệu làm bánh, cách làm bánh và cách mời khách mua bánh, thưởng thức bánh. Cách làm này không những khiến cho trẻ hiểu biết nhiều hơn về ngày tết cổ truyền của dân tộc mà còn tăng cường vốn từ và khả năng giao tiếp cho trẻ.

Biện pháp 4: Sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở kích thích trẻ biết cách dùng câu trả lời phù hợp.

Để kích thích trẻ tư duy và cố gắng tìm ra câu trả lời thì hệ thống câu hỏi đóng vai trò quan trọng khi tổ chức hoạt động cho trẻ. Câu hỏi gợi mở sẽ kích thích trẻ tư duy, sáng tạo, phát huy hết khả năng tư duy của trẻ. Câu hỏi mở tạo ra một thách thức về trí tuệ, tìm kiếm hiểu biết và tạo hứng thú cho trẻ. Tôi luôn chú ý đến: Câu hỏi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phân bổ câu hỏi cho tất cả các trẻ, trẻ tích cực đến trẻ nhút nhát không tập trung cho trẻ giỏi. Đặt ít câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, câu hỏi phải khiến suy nghĩ để trả lời; khuyến khích trẻ đặt câu hỏi; trân trọng câu hỏi và câu trả lời của trẻ.
Vì thế trong các hoạt động giáo dục tôi luôn chú trọng tìm hệ thống câu hỏi gợi mở, phù hợp với độ tuổi trẻ để kích thích trẻ suy nghĩ, tư duy tìm ra câu trả lời. Đối với hoạt động Làm quen văn học việc đặt ra hệ thống câu hỏi đàm thoại gợi mở, dễ hiểu sẽ giúp trẻ tích cực tham gia đàm thoại và hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện. Tôi sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó gợi ý để trẻ trả lời các câu hỏi. 

Ví dụ: Câu chuyện : “Ai đáng khen nhiều hơn”

- Trong câu chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào?

- Thỏ mẹ giao cho các con làm công việc gì?

- Thỏ mẹ mong muốn điều gì ở các con của mình?

- Thỏ anh và Thỏ em, con thích ai hơn? Vì sao?

- Nếu con là Thỏ em con sẽ làm gì? 

- Con có thể đặt tên khác cho câu chuyện không?

Qua những câu hỏi gợi mở giúp trẻ tư duy, nhớ lại câu từ mà cô giáo dạy để trả lời. Đặc biệt là những câu hỏi liên hệ thực tế, câu hỏi tình huống sẽ kích thích trẻ suy nghĩ tìm câu trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân và có ý thức về những việc tốt nên làm và việc xấu nên tránh. 

Ví dụ: Một số câu hỏi mở kích thích trẻ suy nghĩ: Con nghĩ thể nào?  Làm sao con biết? Sao con lại nghĩ như vậy? Nếu.. thì sao? Nếu không…thì sao? Theo con thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Với con, con sẽ làm như thế nào?

Hay trong hoạt động Khám phá khoa học tôi luôn chú trọng chọn đề tài phù hợp độ tuổi, đặt ra hệ thống câu hỏi vừa sức trẻ, đi từ đơn giản đến phúc tạp và có tính gợi mở giúp trẻ trẻ lời tự tin.

Bên cạnh đó trong giờ nêu gương tôi thường xuyên khen tặng những bạn tham gia tốt và không quên động viên khuyến khích những trẻ chưa tham gia, giờ đón trả trẻ tôi khen trẻ khi có bố mẹ trẻ để tạo cho trẻ có cảm giác tự tin, dần dần trẻ lớp tôi rất hào hứng và tích cực, mạnh dạn tham gia hoạt động này.

Từ đó tất cả trẻ trong lớp đều tham gia tích cực, sôi nổi. Như vậy vừa giúp trẻ phát âm đúng, phát triển vốn từ, ngôn ngữ trôi chảy, vừa giúp trẻ tự tin đưa ra ý kiến, biết sử dụng ngôn ngữ để đưa ra câu trả lời phù hợp và mạnh dạn phát biểu trước lớp. Từ đó giúp trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt hơn.

Biện pháp 5:Hướng dẫn trẻ kẻ chuyện sáng tạo giúp phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 

Hoạt động kể chuyện sáng tạo là một hoạt động tạo nhiều cơ hội cho trẻ sử dụng ngôn ngữ nhất, giúp trẻ tự suy nghĩ để đưa ra câu từ phù hợp theo hình ảnh để kể một câu chuyện theo suy nghĩ riêng của mình. Do đó với hoạt động này trẻ tham gia rất tự nhiên và hứng thú.
Vào đầu năm học tôi thường xuyên gần gũi trò chuyện, gợi mở nắm bắt những ưu điểm, hạn chế của trẻ, động viên thu hút trẻ tham gia vào các nhóm bạn. Việc trẻ thường xuyên trò chuyện, thảo luận với các bạn giúp trẻ mạnh dạn hơn và ngôn ngữ của trẻ cũng được phát triển, vì khi chơi với bạn trẻ tự nhiên dễ hòa đồng hơn, cô giáo là người cùng tham gia, gợi ý, giúp đỡ những trẻ hạn chế. Tôi vận dụng dạy trẻ tập kể chuyện mọi lúc mọi nơi cho trẻ làm quen với việc nhìn hình ảnh và tự suy nghĩ kể thành một câu chuyện. Sau đây là một số cách dạy trẻ kể chuyện sáng tạo mà tôi đã áp dụng:

 Trong hoạt động đón trẻ, hoạt động chiều tôi đưa trẻ đến góc chủ đề và trò chuyện với trẻ về những hình ảnh đã trang trí, tôi kể cho trẻ nghe một câu chuyện mà tôi nghĩ ra về những hình ảnh đó, rồi đặt tên cho câu chuyện, sau đó mời tiếp tục tôi mời một số trẻ mạnh dạn, ngôn ngữ tốt kể sáng tạo một câu chuyện theo suy nghĩ của trẻ. Ban đầu câu chuyện của trẻ kể có thể không logic, không hay, trẻ dùng câu cụt, chưa biết sử dụng từ nối v.v. nhưng khi trẻ kể xong tôi thể hiện sự hài lòng, rất vui và tuyên dương trẻ, khen trẻ, tặng cho trẻ những lời khen ngợi hoặc một món quà nhỏ. Đặc biệt không chê trẻ, tôi chỉ cung cấp thêm một vài cụm từ để giúp trẻ có thêm vốn từ và tạo cho tất cả trẻ đều có cảm giác thích được thể hiện, thích được cô khen như bạn và cảm thấy bản thân mình cũng sẽ làm được như bạn. 

Bên cạnh đó trong giờ nêu gương tôi thường xuyên khen tặng những bạn tham gia tốt và không quên động viên khuyến khích những trẻ chưa tham gia, giờ đón trả trẻ tôi khen trẻ khi có bố mẹ trẻ để tạo cho trẻ có cảm giác tự tin, dần dần trẻ lớp tôi rất hào hứng và tích cực, mạnh dạn tham gia hoạt động này.

 Dạy trẻ tự làm sách, tranh, truyện tranh và sau đó cho trẻ tập kể về hình ảnh trong bức tranh, truyện tranh mình đã làm. Hoặc tôi tận dụng những bức tranh có sẵn để trẻ kể chuyện và tập đặt tên

Qua một thời gian trẻ rất tự tin, ngôn ngữ lưu loát và có vốn từ phong phú, trẻ tích cực suy nghĩ và sáng tạo ra những câu chuyện hay hơn trước.

Sau đây là một số câu chuyện của trẻ.

Câu chuyện thứ nhất “Những người bạn tốt” do cháu Linh với bức tranh có 4 con vật: voi, hươu, thỏ, cáo. Trẻ đã kể thành câu chuyện sau: 

Trong một khu rừng nọ có bạn thỏ, voi, hưu một hôm bạn thỏ đi tìm thức ăn có một con cáo đang rình thỏ để bắt thỏ ngay lúc đó voi và hưu xuất hiện đã giúp thỏ thoát khỏi cáo về sau cả ba bạn thỏ voi hưu sống với nhau rất vui vẻ.

Câu chuyện thứ hai: “Nam không vâng lời mẹ”do cháu Linh kể với bức tranh chủ đề nghề Bác sĩ có các nhân vật 1 bé trai đang được Bác sĩ khám răng, cảnh phòng khám, hộp thuốc, kiêm tiêm, 1 người phụ nữ ngồi chờ. Trẻ đã kể thành câu chuyện sau: 

Sáng nay, trước khi đi làm mẹ bạn Nam dặn “con ở nhà không đi chơi đâu nhé”. Khi mẹ bạn Nam đi làm bạn Nam liền chạy đi chơi không nhớ lời mẹ dặn. Bạn Nam chạy nên bị té, mẹ bạn Nam về đưa bạn Nam đến bệnh viện Bác sĩ khám cho bạn Nam và nói “Cháu đã bị gãy một cái răng”.

Đây là 2 trong số rất nhiều câu chuyện mà trẻ đã kể, nội dung chuyện rất ngây thơ, hồn nhiên.

Biện pháp 6: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc phối hợp với phụ huynh.
Ngày nay, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhiều gia đình do quá bận rộn
mà không có thời gian chăm sóc con cái, thậm chí thời gian trò chuyện với con
cũng rất ít. Nhiều khi, ngoài thời gian đi học, trẻ thường tự chơi với đồ chơi
hoặc chơi điện tử, xem phim hoạt hình, chơi với người giúp việc… Đây là một
trong những yếu tố dẫn đến việc trẻ tự kỉ, không hòa đồng, không thích tham gia
vào các hoạt động giao tiếp để phát triển ngôn ngữ. Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một việc làm hết sức cần thiết bởi tôi nhận thấy rằng tất cả mọi khó khăn trong học tập không thể thiếu được vai trò của phụ huynh.
Vì vậy, ngay từ buổi đầu họp phụ huynh tôi đã phân tích sâu sắc về tầm
quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Vì sao nói đây là vấn đề quan trọng, vì kỹ năng này có tốt, trẻ mới có thể dễ dàng tham gia, hòa mình vào các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày . Bên cạnh việc rèn kỹ năng cho trẻ thông qua các hoạt động đưa ra trên lớp. Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình tiếp thu và quá trình thể hiện của từng cháu. Việc này giúp phụ huynh học sinh nắm rõ được khả năng của con em mình và có hướng cùng cô giáo dục trẻ. Với những cháu còn yếu kém tôi mạnh dạn trao đổi vấn đề cùng phụ huynh về các hoạt động, từ đó cùng các bậc phụ huynh giáo dục sâu hơn, kỹ hơn, có cảm xúc và cách thể hiện rõ ràng hơn, nhờ đó trẻ sẽ có hứng thú hơn.

Ví dụ: Lớp tôi có một học sinh tên là Trọng Nhân, thời kì đầu khi mới
đến lớp, cháu rất nhút nhát, ngày nào cũng khóc.  Ngoài việc ngồi cạnh cô trong tất cả các hoạt động, cháu ít nói và không tham gia vui chơi hay trò chuyện cùng bất kì thành viên nào của lớp. Để tránh việc cháu tự cô lập mình, tôi đã trò chuyện và trao đổi cùng phụ huynh của cháu để có thể nắm rõ được những đặc điểm tâm sinh lí của cháu khi ở nhà. Sau khi có được những thông tin đầy đủ, tôi chia sẻ với phụ huynh cháu về những hiểu biết và biện pháp của tôi để khiến cháu hòa đồng hơn như: Ở lớp, tôi thường ghép cháu với nhóm bạn mạnh dạn và nhanh nhẹn để cháu được các bạn cùng hoạt động, tăng cường trò chuyện với cháu, đưa cháu vào các hoạt động tập thể của lớp… Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu phụ huynh cần trò chuyện với cháu về những việc cháu đã làm trên lớp hàng ngày cùng bạn và cô giáo. Qua một thời gian, cháu đã mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp cùng cô và bạn. 

Qua quá trình đó, phụ huynh sẽ nhận ra được tầm quan trọng của việc
giáo dục trẻ khi ở nhà. Khuyến khích trẻ học tập trong những thời gian rỗi ở nhà
bằng cách trò chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhờ vậy ngôn ngữ của trẻ sẽ tăng lên rõ ràng. 

Tôi sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như trang Zalo của lớp, góc tuyên truyền, sổ liên lạc, trao đổi trực tiếp qua giờ đón trả trẻ v.v để kịp thời thông tin, trao đổi đến phụ huynh cùng phối hợp thực hiện.

Tóm lại sự phối kết hợp với phụ huynh đã giúp tôi có những kết quả tốt trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ của lớp mình trong thời gian qua.

           1.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết  
Trong quá trình áp dụng những biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển ngôn ngữ tại lớp Nhỡ 1 trường MN Đại Hòa có những thuận lợi và khó khăn nhất định như:

- Thuận lợi:
Được sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường đầu tư cơ sở vật chất lớp học tương đối đầy đủ, đồ dùng đồ chơi sạch sẽ bảo đảm an toàn cho trẻ.

Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho tôi được tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và dự giờ các chuyên đề về phát triển kĩ năng sống, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp cho giáo viên học tập và rút kinh nghiệm.
Đa số trẻ trong lớp có nề nếp học tập và tiếp thu kiến thức tương đối tốt. Bản thân là giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ. Có phong cách giảng dạy thu hút trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong ngày.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp trong trường, nhất là những

đồng nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong nghề. Được sự tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh học sinh khi gửi con em mình đến trường, lớp.



 Khó khăn: 
- Có một số trẻ vốn ngôn ngữ còn hạn hẹp, kỹ năng nghe hiểu, sử dụng ngôn từ còn hạn chế.
- Một số trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp, trẻ còn nói ngọng, do trẻ còn rụt rè, thiếu tự tin trong giao tiếp. Tuổi mẫu giáo trẻ còn nhỏ, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một vấn đề không hề dễ dàng, không thể thực hiện trong thời gian nhất định mà phải rèn luyện lâu dài, hàng ngày.

- Có những cháu quá hiếu động nên trong quá trình chơi có ảnh hưởng chưa tích cực đến tiến trình hoạt động.

- Bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm tới việc con mình nghĩ gì, nói gì? Chỉ quan tâm tới một phần lễ giáo khi con nói chuyện “thưa”, “dạ” là được rồi, chưa tham gia trò chuyện để luyện cho con cách phát âm, nói cho đủ câu, sử dụng ngôn từ cho phù hợp. 

1.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại 
Để góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ tôi đã thực hiện những giải pháp như: 
1/ Khảo sát khả năng ngôn ngữ của trẻ qua các hoạt động

2/ Phát triển vốn từ cho trẻ

3/ Giúp trẻ biết cách dùng từ, sử dụng câu phù hợp, phát âm đúng, rõ lời thông qua các hoạt động.

4/ Sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở kích thích trẻ biết cách dùng câu trả lời phù hợp.

5/ Hướng dẫn trẻ kẻ chuyện sáng tạo giúp phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 

6/ Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc phối hợp với phụ huynh.

Với những biện pháp trên đã cải tiến được những vân đề sau:

- Trong quá trình tham gia hoạt động trẻ được học một cách tích cực, biết chủ động tạo ra tình huống trong quá trình chơi, trẻ sử dụng vốn từ của mình để giao tiếp với bạn, trẻ sẽ bắt chước những lời nói và việc làm cụ thể của người lớn thông qua trò chơi ở góc phân vai sẽ tái hiện lại qua hành động của trẻ. Trẻ sẽ học được kỹ năng giao tiếp với người xung quanh.

- Dựa vào đặc điểm của trẻ mẫu giáo là “học bằng chơi, chơi mà học” nên việc lồng ghép kỹ năng giao tiếp cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi là vô cùng cần thiết để giúp trẻ có thêm kỹ năng sử dụng câu từ và phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
- Muốn cho trẻ phát triển giao tiếp một cách thành thạo thì cô giáo phải là người cung cấp phát triển vốn từ vựng cho trẻ, vì khi đã có một vốn ngôn
ngữ nhất định, trẻ sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt những hiểu biết, những suy
nghĩ, những cảm xúc của mình, trẻ hiểu được lời chỉ dẫn của người lớn, của cô
giáo, thì các hoạt động trí tuệ, các thao tác tư duy được chính xác, kích thích trẻ
tích cực hoạt động, kích thích trẻ nói từ đó sự hiểu biết của trẻ ngày càng được nâng cao.
- Luôn trao đổi với phụ huynh cố gắng dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với trẻ và lắng nghe khi trẻ nói. Khi trò chuyện với trẻ phải nói rõ ràng, mạnh lạc, tốc độ vừa nghe để trẻ nghe cho dễ tình hình học tập của trẻ để có biện pháp tác động phù hợp, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. 
1.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến: 

Với đề tài sáng kiến “Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi phát triển ngôn ngữ” có thể áp dụng được đối với các trường mầm non trong và ngoài huyện.
1.5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Cần trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi cần thiết cho một hoạt động trong ngày của trẻ, các đồ dùng đó có màu sắc hình dáng đẹp, có sức hấp dẫn, an toàn để kích thích tính tò mò của trẻ.

Tham khảo thêm tài liệu về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ ở độ tuổi mầm non.  

1.6. Hiệu quả sáng kiến mang lại: 

Qua một thời gian tìm tòi nghiên cứu, áp dụng những biện pháp mới sáng tạo trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ tôi đã thu được kết quả như sau
- Đối với trẻ: 
 Trẻ đã mạnh dạn tự tin hơn khi trò chuyện, tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh, đã biết chú ý lắng nghe người khác nói và biết chờ đến lượt mình nói khi trò chuyện, sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của bản than, biết hỏi han một cách thân mật với bạn, giảm nói ngọng, trả lời trọn câu, mạch lạc. Trẻ có thêm vốn từ, hiểu và biết cách trả lời câu hỏi của cô, giao tiếp với bạn tự tin, dễ dàng bắt chuyện với nhau tạo sự gần gũi.

- Đối với giáo viên: 

Giáo viên có thêm nhiều giải pháp, kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ đạt hiệu quả. Giáo viên tự tin hơn, gần gũi, hiểu đặc điểm tâm lý của trẻ hơn trong quá trình tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Đối với phụ huynh: 

Phụ huynh có sự thay đổi nhìn nhận về vấn đề giáo dục trẻ tại trường mầm non, từ đó có sự phối hợp với giáo viên và nhà trường. Đồng thời có thêm kỹ năng, phương pháp, cách thức dạy con hợp lý và hiệu quả hơn.

2. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không

3. Danh sách những thành viên đã áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
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   Đại Hòa, ngày 11 tháng 03 năm2022
      Người viết

   Nguyễn Thị Bi
